
 

 

BENZEN VÀ ANKYL BENZEN 

 

A. BENZEN VÀ DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA BENZEN 

I. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp 

1. Dãy đồng đẳng của benzen 

- Khi thay thế các nguyên tử H trong phân tử benzen bằng các nhóm ankyl ta được các ankylbenzen. 

       VD: C6H6, C7H8, C8H10,… 

- Các ankylbenzen hợp thành dãy đồng đẳng của benzen có công thức chung là CnH2n-6 (n ≥ 6) 

2. Đồng phân 

- Từ C8H10 trở lên có xuất hiện đồng phân chứa vòng benzen. 

Ví dụ: Viết đồng phân thơm của C8H10  
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3. Danh pháp 

- Tên thay thế =  vị trí nhánh + tên nhánh + benzen 
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Etylbenzen                     1,2-dimetylbenzen                      1,3-dimetylbenzen            1,4-dimetylbenzen 

                                       o-dimetylbenzen                         m-dimetylbenzen              p-dimetylbenzen 

Lưu ý: Nếu chỉ có 2 nhánh thì có thể dùng các tiền tố  

Ortho ( viết tắt là o- ) thay cho 1,2 

Meta ( viết tắt là m- ) thay cho 1,3 

Para ( viết tắt là p- ) thay cho 1,4                                                                     

  

4. Tính chất vật lý 

- Benzen nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ. 

- Là dung môi hoàn tan nhiều chất 

- Mùi: thơm nhẹ nhưng độc. 

II. Cấu trúc 
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- Trong phân tử benzene có tạo thành hệ vòng bền vững. 

 

         

 

 Khả năng tham gia phản ứng cộng vào hệ vòng rất khó khăn so với phản ứng thế. 

III. Tính chất hóa học 

 Tính thơm: dễ thế, khó cộng. 

1. Phản ứng thế 

a. Thế với halogen ( Cl2, Br2) 

• Thế vào vòng benzen 
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• Thế vào nhánh 
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 Benzen không phản ứng với Br2 khi chiếu sáng. 

 

b. Thế HNO3/ H2SO4 đặc ( phản ứng nitro hóa) 

Benzen 

H

+        HO-NO2
2 4

o

H SO dd

t
⎯⎯⎯⎯→

H

 (nitrobenzene) +   H2O
 

Toluen
 

                                            

 

                +      HO-NO2
2 4

2

, oH SO dd t

H O−
⎯⎯⎯⎯→                      (o-nitrotoluen) + H2O 

                                             

                                                                 (p-nitrotoluen)       +H2O 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

2. Phản ứng cộng 

- Phản ứng cộng luôn xảy ra theo tỉ lệ 1:3 

- Benzen cộng được với hidro và clo ( không cộng brom) 
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- Toluen và các alkyl benzene chỉ cộng được với hidro ( không cộng brom và clo) 

 

3. Phản ứng oxi hóa 

a. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn 

-    Benzen không bị oxi hóa bởi KMnO4 trong bất kì điều kiện nào 

-    Các ankyl benzen bị oxi hóa trên nhánh ở nhiệt độ cao.  

 

b. Phản ứng oxi hóa hoàn toàn ( cháy) 

CnH2n-6 + (3n-3)/2
  
O2  

ot⎯⎯→        nCO2 +     (n-3) H2O 

• Kết luận 

- Vòng benzen có tính thơm:  dễ thế, khó cộng, không tác dụng với chất oxi hóa.  

- Các ankylbenzen còn có phản ứng trên nhánh 

 

IV. Điều chế              

CH3CH24CH3 
, oxt t⎯⎯⎯→              + 4H2 

3CH≡CH 
, oxt t⎯⎯⎯→  

 


